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A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm này để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, thầy cô giáo cần linh hoạt trong quá trình chấm, tránh đếm ý cho điểm, khuyến khích những bài viết sáng tạo.


2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm phải được thống nhất trong Tổ chấm và đảm bảo không sai lệch với tổng điểm toàn bài.

3. Bài thi được chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ toàn bài tính theo quy định.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	Phần
	Nội dung 
	 Điểm

	I. Đọc hiểu 
(5.0đ)


	Câu 1: HS xác định đúng phương thức biểu đạt chính và ngôi kể.
	1.0

	
	- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự;
- Ngôi kể: Ngôi thứ ba.
	0.5

0.5

	
	Câu 2: Học sinh xác định đúng và đủ hai từ láy.
	1.0

	
	- Có ba từ láy: đùng đùng, cuồn cuộn, lềnh bềnh. 
- HS chỉ cần xác định đúng và đủ hai trong ba từ láy trên.
	1.0

	
	Câu 3: Học sinh xác định đúng một cụm động từ trong câu: “Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.”
	1.0

	
	- Có bốn cụm động từ:

+ ngập ruộng đồng;

+ ngập nhà cửa;

+ dâng lên lưng đồi, sườn núi;

+ nổi lềnh bềnh trên một biển nước;

- HS chỉ cần xác định đúng một trong bốn cụm động từ trên.
	   1.0

	
	Câu 4: HS nêu đúng ý nghĩa tượng trưng của nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh.
	1.0

	
	- Nhân vật Thủy Tinh: hiện tượng mưa to, bão lụt lớn hàng năm;
- Nhân vật Sơn Tinh: lực lượng cư dân Việt cổ đắp đê chống lũ lụt và ước mơ chiến thắng thiên tai của nhân dân.
	

	
	Câu 5: Học sinh đưa ra được giải pháp thiết thực để phòng chống thiên tai lũ lụt xảy ra trên đất nước ta.
	  1.0

	
	- Mức 1: Học sinh nêu được một việc làm có ý nghĩa thiết thực. Sau đây là một số gợi ý:

+ Tuyên truyền về tác hại của lũ lụt;
+ Tuyên truyền tác hại của việc phá rừng;
+ Tuyên truyền mọi người tham gia phòng chống lũ lụt.
+ Tham gia, khuyến khích mọi người trồng cây, gây rừng;
+ …
- Mức 2: Có nêu được giải pháp nhưng chưa thật hợp lý. 
- Mức 3: 

+ Có nêu được giải pháp nhưng không liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
+ Không trả lời.
	  1.0

0.5
0.0

	II. Làm văn 
(5.0 đ)
	HS tạo lập được văn bản tự sự: Kể lại một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ mãi.
	5.0

	
	1. Yêu cầu chung:

a) Yêu cầu về kĩ năng:

- Bài viết phải được tổ chức thành văn bản tự sự hoàn chỉnh; kết cấu hợp lý, diễn đạt trôi chảy, hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,...

- Biết vận dụng kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm,...

b) Yêu cầu về kiến thức: Câu chuyện kể có tính chân thực, thể hiện được kỉ niệm sâu sắc về tuổi thơ.
	

	
	2. Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo các phần của bài văn tự sự: Trình bày đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

b) Xác định đúng đối tượng tự sự: Một kỉ niệm về tuổi thơ mà em nhớ mãi.
c) Viết bài: Vận dụng tốt cách làm bài văn tự sự, kết hợp kể, tả và biểu cảm. Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là những yêu cầu có tính định hướng:

* Mở bài: 

          - Giới thiệu khái quát câu chuyện;
          - Nêu ấn tượng chung.

* Thân bài: 
          - Kể lại tình huống diễn ra câu chuyện;

          - Diễn biến câu chuyện (mở đầu, diễn biến, đỉnh điểm, kết thúc; thái độ, tình cảm của nhân vật trong câu chuyện);
* Kết bài: 

          - Cảm nghĩ về kỉ niệm ấy.
	   0.5

0.5

0.5

2.0

0.5

	
	d) Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về kỉ niệm tuổi thơ.
	0.5

	
	e) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5


                                              ……………..Hết……………
